
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

TC CĐ ĐH khác

1

Lê Thu Hà 20/06/1984 x

SPMN
Quản lý phụ trách chung, Phụ trách 

chuyên môn giáo dục, CSVC

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục trẻ 

tại lớp 5A1

2h/ Tuần

2 Kiều Thị Phương 10/02/1972 x SPMN

Phụ trách nuôi dưỡng, CSSK, phổ 

cập GD, CNTT

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục trẻ 

tại nhóm trẻ 

D2 4h/ tuần

3 Mai Thị Loan 04/07/1975 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D1

4 Phạm Thị Lan Anh 15/05/1988 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D1

5 Nguyễn Thị Hà 21/11/1993 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2 Tổ trưởng 105

6 Nguyễn Thị Mẽ 08/11/1971 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2

7 Nguyễn Thị Loan 13/06/1981 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D3

8 Lê Thị Tuyết Trinh 22/09/1974 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C1 CTCĐ 70

9 Nguyễn Thị Tâm 28/11/1987 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C1

10 Lê Thị Khá 10/08/1970 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C2

11 Phạm Thị Thủy 30/01/1991 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C2 Bí thư ĐTN 70

12  Bùi Thị Hà 13/09/1991 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4B1

13 Nguyễn Thị Bình 12/03/1973 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4B1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số 

giờ
Ghi chú

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2022- 2023

STT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tên

Trình độ CM
Chuyên 

môn 

đào tạo

Phân công chuyên môn

năm học 2015 - 2016

Kiêm 

nhiệm



14 Lưu Thị Cảnh 17/08/1992 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4B2

15

Bùi Thị Chiến 07/03/1995 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4B2

16  Phạm Thị Dung 26/04/1990 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

17 Bùi Thị Thanh 29/06/1981 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1 Tổ trưởng 105

18 Trần Thị Ngân 15/01/1984 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A2

19 Phạm Thị Mận 05/02/1986 x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A2 TBTTND 70

20 Nguyễn Thị Nhẫn 02/10/1983 x KT Kế toán   Văn Thư

21 Nguyễn Thị Hiền 02/06/1990 x YT Nhân viên y tế   Thủ quỹ

22 Hồ Thị Thu Hiền 08/05/1991 x Nấu ăn Nhân viên cấp dưỡng

23 Kiều Minh Nguyệt 02/04/1998 x SPMN Nhân viên cấp dưỡng

24 Nguyễn Thị Thoan 11/01/1962 x SPMN Nhân viên cấp dưỡng

25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/01/1994 x SPMN Nhân viên cấp dưỡng

26 Nguyễn Văn Vinh 22/03/1956 Bảo vệ

27 Nguyễn Thị Bính 15/10/1963 Lao công

28 Nguyễn Đức Thảnh 15/02/1960 Bảo vệ

Lê Thu Hà
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